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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm                                   
Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia năm 2024 (Đợt 2) 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 
OCOP và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
sửa đổi bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019; 

Căn cứ Quyết định số 4497/QĐ-BNN-VPĐP ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, 
phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-BNN-VPĐP ngày 02/3/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế hoạt động của 
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP cấp Trung ương; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng OCOP cấp Trung ương và Chánh Văn 
phòng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tại Tờ trình số 1168/TTr-
VPĐP-OCDL ngày 07/11/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm (OCOP) cấp Quốc gia năm 2024 (Đợt 2), với những nội dung sau: 

1. Phân hạng sản phẩm đạt “Sản phẩm OCOP cấp Quốc gia” (sản phẩm 
OCOP 5 sao) cho 05 sản phẩm. (Có danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo). 

2. Công nhận lại “Sản phẩm OCOP cấp Quốc gia” (sản phẩm OCOP 5 sao) 
cho 03 sản phẩm. (Có danh sách tại Phụ lục 2 kèm theo). Thời gian công nhận lại 
tính từ ngày 01/7/2024. 
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3. Sản phẩm đạt “Sản phẩm OCOP cấp Quốc gia” tại khoản 1, khoản 2 Điều 
này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận sản phẩm 
OCOP cấp Quốc gia, được sử dụng biểu trưng và tem OCOP quốc gia trên bao bì, 
nhãn mác và các tài liệu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm theo quy định. 

4. Kết quả phân hạng có giá trị 36 tháng, kể từ ngày công nhận. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (Cơ quan thường trực 
Chương trình OCOP) có trách nhiệm tham mưu tổ chức công bố sản phẩm OCOP 
cấp Quốc gia, thông báo kết quả đánh giá, phân hạng đến Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chủ thể OCOP; đề xuất các giải pháp hỗ 
trợ các sản phẩm OCOP cấp Quốc gia để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, giới thiệu, 
xúc tiến thương mại trên thị trường trong và ngoài nước; hướng dẫn các chủ thể 
OCOP sử dụng và in biểu trưng OCOP trên bao bì sản phẩm theo quy định; chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ các sản phẩm. 

2. Các Cục, Vụ và cơ quan có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 
giao, tổ chức hỗ trợ các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP tiếp tục nâng cao chất 
lượng, hoàn thiện sản phẩm, quảng bá, giới thiệu trên thị trường trong và ngoài nước. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức khen 
thưởng theo quy định; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao chất 
lượng; ưu tiên hỗ trợ hoạt động quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại, sử 
dụng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia làm quà tặng, quà biếu trong các hoạt động 
ngoại giao và các sự kiện của địa phương. 

4. Các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP cấp Quốc gia có trách nhiệm tổ chức 
quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo đúng Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP; tiếp tục nâng cao chất lượng, hình ảnh sản phẩm trên thị trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung 
ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và các chủ thể OCOP có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- PTTg TT CP Nguyễn Hòa Bình (để b/c); 
- PTT CP Trần Hồng Hà (để b/c); 
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các đồng chí Thứ trưởng; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sở NN&PTNT, VPĐP NTM các tỉnh, thành phố 
trực thuộc TW; 
- Lưu: VT, VPĐP.T                  Đào Đức Huấn 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
  
 
 
 

Trần Thanh Nam 

 



 

 

Phụ lục 1 

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP CẤP QUỐC GIA NĂM 2024 (Đợt 2) 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BNN-VPĐP ngày      tháng       năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

1 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumax 

Limited Nano Curcumin 

Công ty Cổ phần Curcumin Bắc 

Hà Bắc Kạn 

Xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn 
2 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumax 

Nano Curcumin 

3 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumax 

Mật ong Nano curcumin 

4 Trà phun sương Actiso Sapa Công ty TNHH Một thành viên 

TraphacoSaPa 

Phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai 
5 Cao mềm Actiso Sapa 

 



 

 

Phụ lục 2 

DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG NHẬN LẠI SẢN PHẨM OCOP CẤP QUỐC GIA NĂM 2024 (Đợt 2) 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BNN-VPĐP ngày      tháng       năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

1 Cà phê bột nguyên chất  
Hợp tác xã cà phê Bích Thao 

Sơn La 

Xã Hua La, thành phố Sơn La,  

tỉnh Sơn La 

2 Trà xanh hộp 100 gam 

Hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ 
Xã Thông Nguyên, huyện Hoàng 

Su Phì, tỉnh Hà Giang 
3 Hồng trà hộp 100 gam 

 




